
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiếng Anh 1 S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Trần Thị Tú Trinh C

Tin học (N1) S 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Phúc An Tim C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Tin học (N2) S

Phan Thị Mỹ Dung C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Giáo dục thể chất S

Huỳnh Hữu Nghị C 2345 1234 2345 1234 2345 1234 2345 1234

Cố vấn học tập S SH SH SHDC

Danh Oanh Na C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiếng Anh 1 S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Trần Thị Tú Trinh C 1234

Tin học (N1) S 1234 1234 123

Nguyễn Phúc An Tim C 1234 1234 1234 1234

Tin học (N2) S

Phan Thị Mỹ Dung C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

Giáo dục thể chất S 1234 1234

Huỳnh Hữu Nghị C 2345 1234 2345 1234 2345

Giáo dục quốc phòng 

an ninh
S

Thỉnh giảng C

Cố vấn học tập S SH SH

Danh Oanh Na C

Giáo dục quốc phòng an ninh

60

75

Sân tập 60

B1.302 60

PM Kế 

toán 

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2024

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

B1.302

Buổi

Tuần 46 (04/11- 10/11/2024) Tuần 47 (11/11- 17/11/2024) Tuần 48 (18/11- 24/11/2024)

75

PM 2 75

Sân tập

Tuần 49 (25/11- 01/12/2024)

Thứ Thứ Thứ Thứ

B1.302 60

B1.302

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

PM Kế 

toán 
75

PM 2

Tuần 43 (14/10- 20/10/2024) Tuần 44 (21/10- 27/10/2024) Tuần 45 (28/10- 03/11/2024)

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Cao đẳng Công nghệ ô tô K19 (Ca 1)

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 42 (07/10- 13/10/2024)



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Giáo dục quốc phòng 

an ninh
S

Thỉnh giảng C

Vật liệu học S 234 234 234 234 234

Nguyễn Văn Hiền C 234 234 234 234 234

Dung sai lắp ghép và 

đo lường kỹ thuật
S 234 234 234 234 234

La Văn Lợi C 234 234 234 234 234

Thực hành Nguội - Hàn 

cơ bản
S 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 1234 1234

Cố vấn học tập S SHDC SH SH

Danh Oanh Na C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành Nguội - Hàn 

cơ bản
S 1234 1234 1234 1234 234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 1234 1234 1234 1234

Vẽ kỹ thuật S 234 234 234 234 234 234 234 234

Nguyễn Hoàng Huynh C 234 234 234 234 234 234 234

Cố vấn học tập S SHDC SH SH

Danh Oanh Na C

B1.302 30

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Giáo dục quốc phòng an ninh

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

B1.302

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2024

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Nghĩ tết nguyên đán

B1.302 45

Tuần 02 (30/12- 05/01/2025) Tuần 03 (06/01- 12/01/2025) Tuần 04 (13/01- 19/01/2025) Tuần 05 (20/01- 26/01/2025)

ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Xưởng

 nguội
75

Buổi

Tuần 50 (02/12- 08/12/2024)

Thứ Thứ Thứ

B1.302

Xưởng

 nguội
75

B1.302 30

Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Tuần 52 (16/12- 22/12/2024) Tuần 01 (23/12- 29/12/2024)

Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Cao đẳng Công nghệ ô tô K19 (Ca 1)

Môn học/ Môđun

Tuần 51 (09/12- 15/12/2024)

Thứ



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Kỹ năng mềm S

C

Kỹ thuật chung về ô tô S 234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Thanh Tâm C 1234 1234 1234

Cố vấn học tập S SHDC SH SH

Danh Oanh Na C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Kỹ thuật chung về ô tô S 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Thanh Tâm C 123 123 123

Cố vấn học tập S SHDC

Danh Oanh Na C

Xưởng ôtô 60

Thi, chấm thi

Kỹ năng mềm

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

B1.302

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2024

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Tuần 10  (24/02- 02/03/2025) Tuần 11 (03/03 - 09/03/2025) Tuần 12  (10/03 - 16/03/2025) Tuần 13 (17/03 - 23/03/2025)

Thứ Thứ Thứ Thứ

B1.302

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 09  (17/02- 23/02/2025)

Thứ Thứ

Nghĩ tết nguyên đánXưởng ôtô 60

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2024-2025
Lớp: Cao đẳng Công nghệ ô tô K19 (Ca 1)

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 06 (27/01- 02/02/2025) Tuần 07 (03/02- 09/02/2025) Tuần 08 (10/02- 16/02/2025)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG


	CĐ OTO K19 (Ca 1)

